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BÀI 3:PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN
PHẦN 1: PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ
đề - Khối lớp
	BÀI 3:PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN

	1.Đặt vấn đề
Đọc thông tin SGK
Và trả lời câu hỏi
	Giới thiệu bài: GV đặt vấn đề qua bài toán mở đầu “ Nhiệt độ ban ngày ở Sapa vào một ngày mùa dông là -3oC . Nếu ban đêm giảm thêm 5oC nữa thì nhiệt độ ở đó sẽ là bao nhiêu?”


	2.Nội dung bài hoc
	1. Cộng hai số nguyên cùng dấu
HĐ 1 :
a) Kết quả của hành động trên là: 
(+2) + (+3) = +5
[image: ]
b) Kết quả của hành động trên là: 
(-2) + (-3) = -5
[image: ]
- Kết quả trên cho thấy điểm mà người đó dừng lại bằng với số đối của tổng (2+3).
- Muốn cộng hai số nguyên dương, ta cộng chúng như cộng hai số tự nhiên.
- Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai số đối của chúng rồi thêm dấu trừ đằng trước kết quả.
- Tổng của hai số nguyên cùng dấu luôn cùng dấu với hai số nguyên đó.
Chú ý: 
Cho a, b là hai số nguyên dương, ta có:
(+a) + (+b) = a + b
(-a) + (-b) = - (a +b)
VD:
a) 4 + 7 = 11
b) (-4) + (-7) = - (4+7) = -11
c) (-99) + (-11) = - (99+11) = -110
d) (+99) + (+11) = + (99+11) = 110
e) (-65) + (-35) = - (65 + 35) = -100
2. Cộng hai số nguyên khác dấu
* Cộng hai số đối nhau
HĐ 2 :
a) Người đó dừng lại tại điểm 0.
[image: ]
- Kết quả của phép tính: (+4) + (-4) = 0.
b) Người đó dừng lại tại điểm 0.
[image: ]
- Kết quả của phép tính: (-4) + (+4) = 0.
=> Tổng của hai số nguyên đối nhau luôn luôn bằng 0:  
a + (-a)  = 0
* Cộng hai số nguyên không đối nhau:
HĐ 3:
a) Người đó dừng lại tại điểm +4.
[image: ]
- Kết quả của phép tính: 
(-2) + (+6) = 4
b) Người đó dừng tại điểm -4.
[image: ]
-  Kết quả của phép tính: 
(+2) + (-6) = -4
=>  Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta làm như sau:
- Nếu số dương lớn hơn số đối của số âm thì ta lấy số dương trừ đi số đối của số âm.
- Nếu số dương bé hơn số đối của số âm thì ta lấy số đối của số âm trừ đi số dương rồi thêm dấu trước kết quả.
Chú ý: 
Khi cộng hai số nguyên trái dấu:
- Nếu số dương lớn hơn số đối của số âm thì ta có tổng dương.
- Nếu số dương bằng số đối của số âm thì ta có tổng bằng 0.
- Nếu số dương bé hơn số đối của số âm thì ta có tổng âm.
VD:
a) 4 + (-7) = - (7 – 3) = - 3
b) (-5) + 12 = 12 – 5 = 7
c) (-25) + 72 = 72 – 25 = 47
d) 49 + (-51) = - (51 – 49) = -2
2. Tính chất của phép cộng
a) Tính chất giao hoán
HĐ 4:
Ta có:
(-1) + (-3) = - 4
(-3) + (-1) = - 4
=> (-1) + (-3) = (-3) + (-1) 
Ta có:
(-7) + (-6) = -13 
(-6) + (-7) = -13
=>  (-7) + (-6) = (-6) + (-7) 
Phép cộng số nguyên có tính chất giao hoán, nghĩa là:
a + b = b + a
Chú ý: 
a + 0 = 0 + a
b) Tính chất kết hợp
HĐ 5:
Ta có: [(-3) + 4] + 2 = 1 + 2 = 3
           (-3) + (4 + 2) = (-3) + 6 = 3
           [(-3) + 2] + 4 = (-1) + 4 = 3
=> [(-3) + 4] + 2 = (-3) + (4 + 2) = (-3) + (4 + 2)  
Phép cộng các số nguyên có tính chất kết hợp:
( a + b) + c = a + (b + c)
VD:
a) 23 + (-77) + (-23) + 77 = [23 + (-23)] + [(-77) + 77] = 0.
b) (-2 020) + 2 021 + 21 + (-22) = [(-2 020) + 2 021] + [21 + (-22)] = 1 + (-1) = 0.
4. Phép trừ hai số nguyên
HĐ 6:
a) Mũi khoan đang ở độ cao: 5 - 10 = -5 (m) số với mực nước biển.
b) Ta có: 
5 - 2 = 3 
5 + (-2) = 5 - 2 = 3
=> 5 – 2 = 5 + (-2) 
Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b:
a – b =  a + (-b)
Chú ý:
- Cho hai số nguyên a và b.. Ta gọi a –b là hiệu của a và b ( a được gọi là số bị trừ, b là số trừ)
- Phép trừ luôn thực hiện được trong tập hợp số nguyên.
=> Hiệu của hai số nguyên a và b là tổng của a và số đối của b.
VD:
a) 6 – 9 = 6 + (-9) = -(9 – 6) = -3
b) 23 – (-12) = 23 + 12 = 35
c) (-35) – (-60) = (-35) + 60 = 60 – 35 = 25
d) (-47) – 53 = (-47) + (-53) = - (47 + 53) = -100
e) (-43) – (-43) = (-43) + 43 = 0
5. Quy tắc dấu ngoặc
HĐ 7:
a) Ta có:
· (4 + 7) = - 11
· (-4 - 7) = - (4 + 7) = -11
=> - (4 + 7) = (-4 - 7) 
b) Ta có: 
· (12 - 25) = (-12) + 25 = 13
· (-12 + 25) = 25 – 12 = 13
=> - (12 - 25) = (-12 + 25) 
c) Ta có: 
· (-8 + 7) = 8 – 7 = 1
· (8 – 7) = 1
=> - (-8 + 7) = (8 - 7)
d) Ta có: 
· +(- 15 - 4) = (-15) + 4 = - (15 + 4) = - 19
· (-15 – 4) = -19
=> +(- 15 – 4) = (-15 – 4)
e) Ta có:
· +(23 – 12) = 23 - 12 = 11 
· (23 – 12) = 11
=> +(23 – 12) = (23 – 12)
KL: Khi bỏ dấu ngoặc, nếu đằng trước dấu ngoặc:
· Có dấu “+”, thì vẫn giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc:
+ ( a + b - c) = a + b – c
· Có dấu “ – ”, thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.
- ( a + b - c) = -a - b + c


	3.Luyện tập
	- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập: Bài 1 ; 2 ; 5 ; 6 ; 7 (  SGK - 63, 64)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận đưa ra đáp án, hoàn thành vở, lên bảng trình bày.
Bài 1 :
	a
	b
	Dấu của ( a + b)

	25
	46
	

	-51
	-37
	

	-234
	112
	

	2027
	-2021
	


Bài 2 : 
a) 23 + 45 = 
b) (-42) + (-54) = 
c) 2 025 + (-2 025) = 
d) 15 + (-14) = 
e) 33 + (-135) = 

Bài 5 : 	
a) 6 – 8 = 
b) 3 – (-9) = 
c) (-5) – 10 =
d) 0 – 7 = 
e) 4 – 0 = 
g) (-2) – (-10) = 
Bài 6:
a) S = (45 – 3 756) + 3 756 = 
b) S = (-2 021) - (199 – 2 021) 
Bài 7: 
a) (4 + 32 + 6) + (10 – 36 - 6) = 
b) (77 + 22 – 65) - (67 +  12 - 75) = 
c) - (-21 +  43 + 7) – (11 – 53 - 17) = 



 PHẦN 2: TÀI LIỆU HỌC TẬP
BÀI 3:PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN
1. Cộng hai số nguyên cùng dấu:
- Muốn cộng hai số nguyên dương, ta cộng chúng như cộng hai số tự nhiên.
- Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai số đối của chúng rồi thêm dấu trừ đằng trước kết quả.
- Tổng của hai số nguyên cùng dấu luôn cùng dấu với hai số nguyên đó.
Chú ý:
Cho a, b là hai số nguyên dương, ta có:
(+a) + (+b) = a + b
(-a) + (-b) = - (a +b)
VD: Tính
a) 4 + 7 = 11
b) (-4) + (-7) = - (4+7) = -11
c) (-99) + (-11) = - (99+11) = -110
d) (+99) + (+11) = + (99+11) = 110
e) (-65) + (-35) = - (65 + 35) = -100
2. Cộng hai số nguyên khác dấu
* Cộng hai số đối nhau
 Tổng của hai số nguyên đối nhau luôn luôn bằng 0:  
    a + (-a)  = 0
* Cộng hai số nguyên không đối nhau:
Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta làm như sau:
- Nếu số dương lớn hơn số đối của số âm thì ta lấy số dương trừ đi số đối của số âm.
- Nếu số dương bé hơn số đối của số âm thì ta lấy số đối của số âm trừ đi số dương rồi thêm dấu trước kết quả.
Chú ý: 
Khi cộng hai số nguyên trái dấu:
- Nếu số dương lớn hơn số đối của số âm thì ta có tổng dương.
- Nếu số dương bằng số đối của số âm thì ta có tổng bằng 0.
- Nếu số dương bé hơn số đối của số âm thì ta có tổng âm.
VD: Tính
a) 4 + (-7) = - (7 – 3) = - 3
b) (-5) + 12 = 12 – 5 = 7
c) (-25) + 72 = 72 – 25 = 47
d) 49 + (-51) = - (51 – 49) = -2
2. Tính chất của phép cộng
a) Tính chất giao hoán
a + b = b + a
Chú ý:    a + 0 = 0 + a
b) Tính chất kết hợp
 ( a + b) + c = a + (b + c)
VD:
a) 23 + (-77) + (-23) + 77 = [23 + (-23)] + [(-77) + 77] = 0.
b) (-2 020) + 2 021 + 21 + (-22) = [(-2 020) + 2 021] + [21 + (-22)] = 1 + (-1) = 0.
4. Phép trừ hai số nguyên
Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b:
a – b =  a + (-b)
Chú ý: SGK
VD: Tính
a) 6 – 9 = 6 + (-9) = -(9 – 6) = -3
b) 23 – (-12) = 23 + 12 = 35
c) (-35) – (-60) = (-35) + 60 = 60 – 35 = 25
d) (-47) – 53 = (-47) + (-53) = - (47 + 53) = -100
e) (-43) – (-43) = (-43) + 43 = 0
5. Quy tắc dấu ngoặc
Khi bỏ dấu ngoặc, nếu đằng trước dấu ngoặc:
· Có dấu “+”, thì vẫn giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc:
+ ( a + b - c) = a + b – c
· Có dấu “ – ”, thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.
- ( a + b - c) = -a - b + c
VD: Tính
T = -9 + (-2) – (-3) + (-8)
   = -9 - 2 + 3 - 8 
   = -16




PHẦN 3 : BÀI TẬP
Bài 1 :
	a
	b
	Dấu của ( a + b)

	25
	46
	

	-51
	-37
	

	-234
	112
	

	2027
	-2021
	


Bài 2 : 
a) 23 + 45 = 
b) (-42) + (-54) = 
c) 2 025 + (-2 025) = 
d) 15 + (-14) = 
e) 33 + (-135) = 
Bài 5 : 	
a) 6 – 8 = 
b) 3 – (-9) = 
c) (-5) – 10 =
d) 0 – 7 = 
e) 4 – 0 = 
g) (-2) – (-10) = 
Bài 6:
a) S = (45 – 3 756) + 3 756 = 
b) S = (-2 021) - (199 – 2 021) 
Bài 7: 
a) (4 + 32 + 6) + (10 – 36 - 6) = 
b) (77 + 22 – 65) - (67 +  12 - 75) = 
c) - (-21 +  43 + 7) – (11 – 53 - 17) =
Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Trường:……………………………
Lớp:………………………………..
Họ tên học sinh:……………………
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh
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